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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4854498127 LÊ PHAN LAN  ANH  

2 4854498131 NGUYỄN NGUYÊN MINH  ANH  

3 4854498133 LÊ TRỊNH XUÂN  BẢO  

4 4812904435 NGUYỄN LÊ MINH  CHÂU  

5 4854498136 LÊ KIM  DUY  

6 4854498137 PHAN NGUYỄN ÁNH  DUYÊN  

7 4854498139 HUỲNH NGỌC ÁNH  DƯƠNG  

8 4854498140 TÀO QUANG  ĐẠT  

9 4854498142 PHAN LƯƠNG TẤN  ĐỊNH  

10 4854498143 PHẠM VIỆT  ĐỨC  

11 4854498144 TÀO NGỌC GIA  HÂN  

12 4854498145 LÊ NGỌC  HUY  

13 4854498154 NGUYỄN GIA  HUY  

14 4813220210 PHAN GIAO KHẢI  HUYỀN  

15 4804489848 HOÀNG NGỌC KHÁNH  HƯNG  

16 4854498157 PHAN TUẤN  HƯNG  

17 4854498159 NGÔ LÊ TRUNG  KIÊN  

18 4854498162 NG. QUANG QUỐC  KHANH  

19 4812907698 LÊ KHÁNH  LINH  

20 4854498164 HUỲNH PHI  LONG  

21 4854498167 NGUYỄN  LONG  

22 4854498172 NGUYỄN THỊ TRÀ  MY  

23 4854498174 NGUYỄN PHAN ÁNH  NGỌC  

24 4854498176 NGUYỄN TUỆ  NHI  

25 4854498178 TRẦN ĐỖ NGỌC  NHI  

26 4854498181 TRẦN NGUYỄN QUỲNH  NHƯ  

27 4804489863 ĐINH THỊ HỒNG  OÁNH  

28 4854498186 NGUYỄN BẢO  PHONG  

29 4854498189 LÊ VĂN  PHÚ  

30 4854498192 PHẠM NGUYỄN MINH  THÀNH  

31 4854498193 TỐNG TIẾN  THÀNH  

32 4824068558 NGUYỄN ĐỨC  THẮNG  

33 4854498197 NGUYỄN PHAN ANH  THƯ  

34 4824072722 TRẦN PHƯƠNG  TRÂM  

35 4854498199 ĐẶNG NGỌC BẢO  TRÂN  

36 4854498200 HUỲNH BẢO  TRÂN  

37 4854498202 ĐÀO MAI  TRINH  

38 4813230649 VĂN QUÝ  TRUNG  

39 4854498207 TRẦN ANH  VŨ  

40 4854498210 TRẦN BẢO  YẾN  

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
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